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BẾP MẶT KÍNH HAI MỎ ĐỐT
Phải đọc cẩn thận những hướng dẫn này trước khi sử dụng và cất giữ ở một nơi an toàn để có thể tận dụng được hết các đặc điểm của chiếc bếp mặt kính này của bạn.

Bất kỳ việc bảo trì và lắp đặt nào đối với bếp mặt kính này đều phải được thực hiện bởi một người được phép thực hiện việc đó.
PHỤ LỤC
CÁC BỘ PHẬN
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THẬN TRỌNG

LÀM SẠCH, XỬ LÝ VÀ BẢO TRÌ

BẢNG PHÂN TÍCH CÔ LẬP SAI HỎNG

CẢNH BÁO

DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Kính thưa quý khách,

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi có thể tự tin nói rằng sản phẩm hiện đại này, được sản xuất bằng những vật/chất liệu với chất lượng cao nhất, sẽ đáp ứng được những kỳ vọng của quý khách. Sản phẩm này rất đơn giản để sử dụng. Tuy nhiên, trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ cẩm nang hướng dẫn này cẩn thận và kỹ càng để sử dụng sản phẩm một cách an toàn và để có được hiệu quả cao nhất.

Sản phẩm này được cung cấp với nhiều mẫu, thiết kế và màu sắc khác nhau và các hình minh họa trong cuốn cẩm nang này chỉ mang tính đại diện.
Chỉ nhân viên có chuyên môn và được giao nhiệm vụ một cách hợp pháp mới được lắp đặt và bảo trì sản phẩm này.

Nhà sản xuất và nhà phân phối sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự hỏng hay thiệt hại nào về người hay vật gây ra bởi sự lắp đặt không chính xác hay việc sử dụng không đúng cách đối với sản phẩm này.
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	CÁC BỘ PHẬN

	(1) Giá ba chân
	(5) Bề mặt kính

	(2) Chụp ngoài
	(6) Kệ bếp (trên cùng)

	(3) Chụp trong
	(7) Núm điều chỉnh

	(4) Bệ
	(8) Vòng ngoài

	
	(9) Cặp nhiệt (


· Nhờ nhân viên lắp đặt chỉ cho bạn vị trí van tắt ga và cách ngắt van trong trường hợp khẩn cấp

· Hãy đảm bảo rằng không có bất kỳ đồ vật/chất liệu nào trên bề mặt bếp trước khi dùng, để đề phòng thiệt hại về hỏa hoạn mà có thể sẽ bị gây ra bởi những đồ vật/chất liệu này.

· Hãy tuân theo tất cả những chỉ dẫn về khoảng cách tối thiếu đối với bất kỳ bề mặt dễ cháy nào. Những khoảng cách này phải tuân theo thông tin về biển thông số và luật phòng/chữa cháy quốc gia.

· Nếu đặt bếp gần cửa số, phải thận trọng để để phòng rèm cửa bay vào mỏ đốt, gây ra NGUY CƠ HỎA HOẠN.
· Khi chọn một vị trí cho bếp: hãy cân nhắc để đảm bảo diện tích cho các đường dẫn cung cấp điện và gas.

· Phải đóng lại tất cả mọi lỗ/khe mở xung quanh đầu ra cung cấp điện và gas trước khi lắp đặt

· Không được lắp hai bếp ngay sát nhau.

· Phải kiểm tra mặt dưới của kệ đặt bếp để đảm bảo rằng không có phần nhô ra nào mà có thể va chạm vào kệ để bếp. Đảm bảo rằng kệ đặt bếp được đặt chắc chắn và có thể chịu được trọng lượng của bếp.

	· Kiểm tra để đảm bảo rằng tủ đặt bếp được để cân bằng ở mọi hướng, cả hai bên, trước và sau.

· Khi lắp đặt tủ thông gió phía trên bếp, hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất về việc lắp đặt liên quan đến sản phẩm đó. Tuy nhiên, theo quy định chung, thì khoảng cách tối thiếu theo chiều đứng giữa bếp và bề mặt dưới của bất kỳ tủ bếp, hay tủ thông gió phải là 750mm (xem hình 1)

· Bất kỳ một buồng nhỏ nào lắp đặt phía trên bếp đều không được rộng hơn 325mm (xem hình 1)

· Khoảng cách giữa mặt sau của bếp và tường sau tối thiếu là 55mm (xem hình 1)
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Nếu khoảng cách giữa tường bên và tường sau với đường biên ngoài của mỏ đốt chưa đến 100mm, thì phải bảo vệ tường bằng vật liệu không bắt lửa. Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt trên cùng của tủ bếp và mỏ đốt là 450mm cũng phải được bảo vệ bằng vật liệu này. Đối với bề mặt cách bếp ít hơn 750mm theo chiều đứng cũng phải được bảo vệ bằng vật liệu này.
Sơ đồ A (theo mm)
Kích thước bàn đặt bếp nhìn từ phía trước, chẳng hạn như bàn điều khiển ở đằng trước
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Nếu khoảng cách giữa tường bên và tường sau với đường biên ngoài của mỏ đốt chưa đến 100mm, thì phải bảo vệ tường bằng vật liệu không bắt lửa. Khoảng cách tối thiểu giữa bề mặt trên cùng của tủ bếp và mỏ đốt là 450mm cũng phải được bảo vệ bằng vật liệu này. Đối với bề mặt cách bếp ít hơn 750mm theo chiều đứng cũng phải được bảo vệ bằng vật liệu này.

HÃY KIỂM TRA BẢNG DỮ LIỆU ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG CHIẾC BẾP NÀY PHÙ HỢP VỚI VIỆC CUNG CẤP GAS CHO BẾP.
1. Trước khi lắp đặt bếp, kiểm tra để đảm bảo rằng vị trí đặt bếp đảm bảo khoảng cách yêu cầu nói trên đối với vật liệu dễ cháy và nếu cần, có thể đem lại sự bảo vệ với bề mặt lân cận theo quy định. Đảm bảo đủ diện tích cho việc lắp đặt đường dẫn gas.

2. Bệ đểbếp phải có kích thước như thể hiện trong hình A ở trên.

3. Lấy bếp ra khỏi thùng

4. Để bếp lên bệ (xem sơ đồ A)

5. Nối bình ga vào đầu vào của bếp. Bật gas lên và kiểm tra để phát hiện chỗ rò rỉ (nếu có) bằng cách sử dụng dung dịch xà phòng và chạm nhẹ vào các chỗ nối.

6. Thử nghiệm bếp: Ấn núm điều chỉnh và xoay tới mức cực đại để kích hoạt mồi lửa điện. Mỏ đốt sẽ cháy. Điều chỉnh núm này tới mức mong muốn. Khi sử dụng lần đầu, có thể ban sẽ phải lặp lại việc đánh lửa nhiều lần (để không khí có thể ra hết hệ thống cung cấp gas). Không cần phải có sự điều chỉnh nào khác. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy xem hướng dẫn khắc phục hay bảng tìm hiểu sự cố.
7. Hãy đảm bảo rằng người sử dụng được cung cấp hướng dẫn sử dụng. Nếu bất kỳ quy trình nào nói trên không đem lại kết quả mong muốn, hãy liên hệ với phòng bảo trì của đại lý để được hỗ trợ cụ thể.
	NỐI VÀO BÌNH GAS

Xylanh hay các vị trí kết nối phải được thực hiện theo tiêu chuẩn phù hợp

Mối nối mềm

Đường ống cung cấp gas phải ở vị trí mà có thể thấy được toàn bộ độ dài của nó (tối đa là 01 mét) và phải được gắn chắc chắn vào vòng kẹp ống X (Sơ đồ B). Vòng đệm làm kín phải được lắp khít.
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HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG
1. Trước tiên, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng có thể tiếp cận được với bình gas và hệ thống cung cấp gas được lắp đặt bằng những ống nối và bộ nối phù hợp và cần thiết.
2. Thứ hai, hãy xoay núm điều khiển về vị trí zero

3. Chiếc bếp này được trang bị một van an toàn để kiểm soát lưu lượng gas. Khi đường thẳng trên núm điều khiển xoay về phía những ký hiệu sau, thì điều kiện tương ứng của nó là:
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       Vị trí tắt
       Vị trí lửa to nhất

       Vị trí lửa nhỏ nhất

Để tắt bếp, xoay núm điều khiển về phía bên phải cho đến khi bạn nghe thấy tiếng kêu tách của van an toàn.
Vui lòng xem bảng dưới dây để biết cách điều chỉnh ngọn lửa
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4. Để bật bếp lên, (a) ấn núm điều khiển và xoay về vị trí mà lưu lượng gas ở mức maximum. (b), đối với những model có cặp nhiệt, giữ núm điều khiển trong vòng 05 giây, nếu không lửa sẽ không lên.

5. Nếu mỏ đốt không lên lửa ở lần bật đầu tiên, hãy lặp lại bước 4

6. Nếu lửa tắt đột ngột, lặp lại bước 4

7. Khi sử dụng lại ngay sau khi tắt, hãy đợi khoảng 10 giây trước khi bật lại

8. Mỗi mỏ đốt có một mồi lửa riêng

9. Khi mỏ đốt cháy, hãy xoay núm điều chỉnh tới độ lửa mà bạn mong muốn. Lúc này, bạn không cần phải ấn núm điều chỉnh. 
Bạn cũng có thể giảm lửa bằng cách xoay núm điều chỉnh giữa các vị trí full, on và vị trí lửa nhỏ nhất.

· SỬ DỤNG BẾP ĐÚNG CÁCH

· Để đảm bảo tính hiệu quả ở mức tối đa cho mỏ đốt, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng nồi và chảo với kích thước đáy vừa với mỏ đốt, đề lửa không bị phân tán ở dưới đáy nồi/xoong (xem bảng 1)

· Đồng thời, ngay khi đồ nấu dạng lỏng đã sôi, hãy giảm lửa chỉ ở mức đủ để làm sôi đồ nấu đó.
BẢNG 1
	Mỏ đốt
	Đường kính tối thiểu
	Đường kính tối đa

	Lửa triple
	160mm
	240mm

	Rapid
	120mm
	220mm


CHỌN MỎ ĐỐT
· Mỏ đốt rapid là để nấu ở nhiệt độ thấp, sôi nhỏ lửa và nấu chậm, lâu.
· Mỏ đốt lửa triple Là để nấu nhanh, sử dụng kiềng hoặc dụng cụ lớn

NỒI NẤU

· Luôn nhớ rằng, nồi đáy rộng luôn nấu nhanh hơn nồi đáy nhỏ

· Luôn sử dụng nồi có kích thước phù hợp với đồ mà bạn nấu

· Phải thực sự đảm bảo rằng nồi không được quá nhỏ so với lượng chất lỏng trong nồi, nếu không sẽ bị tràn.

· Không sử dụng nồi quá lớn để nấu nhanh.

· Nên sử dụng nồi có kích thước vừa vặn với mỏ đốt, để tận dụng được nhiệt từ mỏ đốt, giảm mức tiêu hao gas, như đuợc minh họa trong hình 2

· Nên đậy nắp bất kỳ nồi nào đang sôi, ngay khi chất lỏng bắt đầu sôi, giảm lửa tới mức chỉ đủ duy trì nhiệt độ sôi của chất lỏng.
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· Không được sử dụng loại gas khác với loại quy định nêu trong nhãn đính kèm.

· Không được đặt bất kỳ thứ gì, chẳng hạn như dụng cụ hãm lửa, tấm amiăng chịu nhiệt, giữa nồi và kệ đỡ nồi vì điều này có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho bếp (hình 3)

· Không được lấy kệ để nồi và bịt bếp bằng một cái chụp hình chảo vì điều này có thể làm lửa không tỏa ra, phản nhiệt lên bề mặt bếp (hình 4)
· Không được sử dụng nồi lớn hay trọng lượng quá nặng mà có thể sẽ làm cong kệ đỡ nồi và phản nhiệt lên bề mặt bếp (hình 5)

· Đặt bếp lên chính giữa mỏ đốt để tạo độ vứng chắc và không bị quá nhiệt (hình 6)

· Chỉ sử dụng kệ đỡ nồi được cung cấp hay khuyến cáo bởi nhà sản xuất (hình 7).
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· Kệ đỡ nồi phải được sử dụng đúng mục đích và giá ba chân khác là sử dụng cho nồi đáy bằng.
· Bếp chỉ được sử dụng để nấu. Không được dùng bếp để hong khô khăn tắm, quần áo … trên bếp. Nếu không, có thể xảy ra hỏa hoạn.

· Nếu thấy bị rò rỉ gas, đóng van khóa, mở tất cả mọi cửa số trong nhà, gọi điện cho nơi cung cấp bếp. Không được lặp lại việc tắt/mở công tắc điện, đốt diêm/ngòi cháy hay sử dụng bật lửa.

· Đặt bếp ở một phòng thông gió tốt.

· Không được sử dụng vòi nhựa vinyl, nhiệt có thể làm nó mềm và chảy ra. Chỉ được sử dụng vòi cao su.
· Nhớ để núm điều khiển ở vị trí tắt và bộ điều chỉnh xilanh sau khi sử dụng bếp. Khi đi ngủ hay đi ra ngoài, hãy đảm bảo chắc chắn một lần nữa rằng những điều trên đã được thực hiện.

· Tránh chạm vào mỏ đốt, kiềng ba chân… ngay sau khi sử dụng bếp. Nếu không bạn sẽ bị bỏng

· Quan sát để đảm bảo rằng vòi không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của bếp và không nằm dưới bếp.

· Nối vòi cao su với đầu vào của gas và xiết chặt bằng vòng kẹp ống

· Chân kiềng ba chân gần nhất với ngọn lửa sẽ bị bạc màu sau khi sử dụng. Đây là hiện tượng bình thường

· Trong trường hợp lửa bỗng dưng bị tắt, đưa núm điều chỉnh về vị trí zero và chỉ được bật lại sau ít nhất là 01 phút.
Đối vơi mỏ đốt được trang bị thiết bị giám sát ngọn lửa, nếu sau khi đánh lửa 15 giây mà lửa vẫn không lên, dừng hoạt động của thiết bị này, và mở cửa khoang tủ bếp và đợi ít nhất là 01 phút trước khi đánh lửa lại.

MẶT KÍNH BẾP
· Có thể bạn cần phải chùi mạnh bằng dụng cụ rửa bằng nylong hay chất tẩy rửa dạng bột đặc đối với những vết dơ khó sạch. Trên thị trường luôn có các loại chất tẩy rửa dành cho kính hay lớp tráng men, hãy tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuaats khi sử dụng chúng. Không được sử dụng chất tẩy rửa mạnh, gây mòn, chất tẩy rửa dạng bột gây mòn, bông thép hay nước đánh bóng.

· Không sử dụng kính để làm bàn gia công đồ ăn.

THÉP KHÔNG RỈ
· Tất cả mọi loại thép không rỉ (inox) đều có thể bị xước, bị phai màu hay bị bám một lớp cáu bẩn trong điều kiện hoạt động bình thường. Để có được bề mặt ở trạng thái tốt nhất, thì phải luôn giữ cho inox sạch sẽ bằng cách thường xuyên thực hiện quy trình lau sạch, nhờ đó đảm bảo công suất và tuổi thọ của bếp. Hãy rửa bếp bằng nước ấm pha chút xà phòng và làm sạch bằng nước sạch. Để tăng độ bóng cho bề mặt, lau bề mặt bằng dầu nhẹ (chẳng hạn như máy khâu), sau đó làm sạch bề mặt bằng vải mềm, sạch, mịn và đảm bảo theo các đường đánh bón
· Khi bề mặt thép không rỉ trở nên rất bẩn với dấu hiệu bề mặt bị xỉn (do lâu không lau hay do sử dụng không đúng cách), hãy sử dụng chất làm sạch inox. Khi loại bỏ các chất bẩn này, đảm bảo tuân theo đường đánh bóng

MỎ ĐỐT – NẮP CHỤP VÀ VÀNH

· Bạn có thể tháo những bộ phận này để lau chùi riêng

· Đảm bảo rằng chụp mỏ đốt đã khô hoàn toàn sau khi được làm sạch

· Khi làm sạch chụp mỏ đốt, đảm bảo rằng tất cả mọi điểm lửa chá và những lỗ khác đều không bị bít.

· Nếu cần, sử dụng que nhỏ hay bàn chải để làm sạch chúng

LƯU Ý: Khi gắn nắp chụp và vành lại sau khi lau rửa, hãy đảm bảo rằng chúng đã được gắn khít.

(Chỉ nên để nhân viên bảo trì tháo và làm sạch mỏ đốt)

BẢNG PHÂN TÍCH CÔ LẬP SAI HỎNG

	SỰ CỐ
	NGUYÊN NHÂN
	BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

	Mỏ đốt không cháy
	1. Có không khí trong đường ống gas
2. Chịu chặn trong đường ống

3. Mồi lửa không đánh lửa

4. Pin không hoạt động
	1. Để khí thoát khỏi hết đường ống gas
2.  Dò và làm sạch

3. Kiểm tra chì và điện cực

4. Thay pin

	Mỏ đốt bị phụt
	1. Quá nhiều cặn/bụi bẩn  trong ống hỗn hợp mỏ đốt
2. Áp suất gas quá mức
	1. Tháo và làm sạch mỏ đốt
2. Kiểm tra áp suất bộ điều chỉnh gas

Điều chỉnh nếu cần

	Mỏ đốt bị hiện tượng bùng lửa khi bật
	Áp xuất gas quá mức
	Kiểm áp suất bộ điều chỉnh gas

Điều chỉnh nếu cần

	Mồi lửa không đánh lửa
	1. Lỗ hổng điện cực quá rộng
2. Các chỗ nối mồi lửa bị lỏng
	1. Kiểm tra lỗ hổng, điều chỉnh nếu không nằm trong khoảng 4-5
2. Kiểm tra các chỗ nối, thay nếu bị hỏng

	Nếu không tìm ra nguyên nhân, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành được ủy quyền


CẢNH BÁO
Không được xịt sol khí vào vùng lân cận bếp khi bếp đang cháy. Một số loại gas nhiên liệu có thể sẽ nổ khi bị gia nhiệt và tạo ra hơi gây ăn mòn, tấn công một số chất liệu/đồ vật khác.

Không được để các đồ vật làm bằng chất liệu dễ cháy trong các ngăn kéo hay khoang tủ bếp, ở ngay phía dưới bếp
Không được để các đồ vật trong phạm vi 50mm gần đáy bếp

Không được chạm tay bộ phận mồi lửa khi đang bật mỏ đốt lên.

KHI CHIẾC BẾP NÀY ĐƯỢC LẮP ĐẶT TRONG TRÊN MỘT CHIẾC TÀU THỦY HAY XE NHÀ LƯU ĐỘNG, NÓ SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ MỘT LÒ SƯỞI TRONG PHÒNG.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MỎ ĐỐT GAS (BẢNG 2)

	L.P gas
	HSG22

	Mỏ đốt lớn
	4kW

	Đường kính vòi

	Mỏ đốt lớn (vòng ngoài)

                  (vòng trong)


	0.90mm

0.45mm

	Điều chỉ
	30mbar

	Nối dẫn gas
	M12X1mm

	Nguồn điện
	1.5 D.C


QUAN TRỌNG

TẤT CẢ MỌI BỘ PHẬN ĐỀU PHẢI ĐƯỢC THÁO, LẮP, THAY THẾ BỞI NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ THẨM QUYỀN.
